
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 105, Tờ bản đố số 27, Quốc lộ 13, Tổ 4, Khu phố Bàu Bàng, Thị Trấn Lai 
Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

29/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHƯỚC LỘC PHÁT BÀU BÀNG

3703006829

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Hoàn thiện công trình xây dựng. Trang trí nội thất.

4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý. Môi giới

4610

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng, công nghiệp - Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy về ngành khai thác mỏ và khoáng sản (máy 
đào, máy xúc, máy nghiền đá và phụ tùng máy nghiền đá) - 
Bán buôn máy phát điện, động cơ điện dây điện và thiết bị 
khác dùng trong mạch điện. - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy khác.

4659

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, nhớt, mỡ bò (không chứa than đá 
tại tỉnh Bình Dương; không sang, chiết, nạp khí hóa lỏng)

4661

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, inox (trừ vàng miếng)

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gạch xây, ngói, đất, đá, cát, sỏi, xi măng; - 
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn tre, nứa, 
gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng. (trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHƯỚC LỘC PHÁT BÀU BÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC LOC PHAT BAU BANG 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUOC LOC PHAT BAU BANG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983.739..533
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế và thẩm tra hồ sơ thiết kế kiến trúc công trình 
dân dụng và công nghiệp; Thiết kế và thẩm tra hồ sơ thiết kế 
kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế và thẩm 
tra hồ sơ thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thiết 
kế và thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (san 
nền, cấp nước, thoát nước, thủy lợi, thủy điện); Thiết kế và 
thẩm tra hồ sơ thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng công trình xây 
dựng; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình 
dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật (san nền, 
cấp nước, thoát nước, thủy lợi, thủy điện); Khảo sát địa chất, 
địa hình công trình.

7110

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

12. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
Chi tiết: Gia công, chế tạo máy xây dựng (Chỉ được sản xuất, 
gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây 
dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2824

13. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ bốc xếp hàng hoá đường bộ, cảng sông, cảng 
biển, đường sắt (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, máy công 
nghiệp

7730

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3312

16. Sửa chữa thiết bị điện 3314

17. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

18. Xây dựng nhà để ở 4101

19. Xây dựng nhà không để ở 4102

20. Xây dựng công trình đường sắt 4211

21. Xây dựng công trình đường bộ 4212

22. Xây dựng công trình điện 4221

23. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

24. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

25. Xây dựng công trình công ích khác 4229

26. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

27. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

28. Phá dỡ 4311

29. Chuẩn bị mặt bằng 4312

30. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống điện, báo cháy, báo trộm , 
camera quan sát.

4321
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ 
NGUYỆT

Việt 
Nam

Thôn Thịnh Lạc, Xã 
Tế Nông, Huyện 
Nông Cống, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

300.000.000 30,000 038192009801

2NGUYỄN 
XUÂN ĐỨC

Việt 
Nam

Thôn Thịnh Lạc, Xã 
Tế Nông, Huyện 
Nông Cống, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

700.000.000 70,000 038088017763

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ 
hoạt động bến thủy nội địa)

4752

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038088017763
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thịnh Lạc, Xã Tế Nông, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thịnh Lạc, Xã Tế Nông, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN ĐỨC Nam

01/03/1988 Kinh Việt Nam

03/02/2020 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính về Trật Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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